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1 ngày 1 tháng 1 năm

Lợi suất TPCP Việt Nam 5 năm Vàng (USD/oz) 0.7 10.2 18.9

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm Dầu WTI (USD/b) 1 tháng -0.3 5.1 3.2

Lãi suất liên ngân hàng 1 tháng Dầu Brent (USD/b) 1 tháng -0.2 5.3 4.1
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Các nhà máy thép của Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 3 và 

sản lượng thép thô giảm 7,8% so với cùng kỳ xuống 88,27 triệu tấn. Các 

chỉ số thép trong tháng 3 cho thấy tình trạng ngày tồi tệ, với biên lợi nhuận 

chịu áp lực và giá giảm trên diện rộng.

Lợi suất trái phiếu của Mỹ kỳ hạn 10 năm chính thức quay trở lại mốc 4,6% 

lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2023. Lợi suất tăng do nhà đầu tư giảm bớt 

kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất 6 lần vào năm 2024 và lạm phát tại Mỹ tăng 2 

tháng liên tiếp.
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Thị trường vốn và Vĩ mô

89.89

Lợi suất TPCP Mỹ 10 năm 4.6 0.7

Phân urea (USD/tấn) 302.5

1) Dữ liệu của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy GDP quý I 

tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn ước tính do Reuters khảo sát là 

4,6%. Tốc độ này cũng cao hơn mức tăng trưởng 5,2% trong quý IV/2023. Điều 

này cho thấy các quan chức đã đạt được một số thành tựu trong nỗ lực thúc 

đẩy nền kinh tế.

2) Tỷ giá trung tâm ngày 16/4 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 

24.141 VND/USD, tăng 45 đồng so với mức niêm yết phiên trước đó. Với biên 

độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là từ 

22.934 - 25.348 VND/USD. Tại các ngân hàng Vietcombank, VietinBank, BIDV 

thì chiều bán ra USD đã tăng kịch trần ở mức 25.348 VND/USD. 
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Lợi suất TPCP Mỹ 3 năm 4.8 0.7
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Thép (USD/tấn) 501.7
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4.70 6.8

USD/VND 25,290 -0.5

Nhận địnhĐịnh giá P/E 

Nhận định thị trường hàng ngày

Thị trường phản ứng tích cực khi chạm mốc tâm lý 
1200 điểm, lực cầu bắt đáy xuất hiện giúp thị 
trường hồi phục mạnh mẽ. Sắc đỏ dần thu hẹp, 
nhưng vấn áp đảo với tỷ lệ mã giảm gấp 2,5 lần mã 
tăng. Kết phiên, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 
1215,68 điểm (-0,93 điểm ~ 0,08%) với tỷ lệ mã 
tăng/giảm giá là 140/361.

Chỉ số có dấu hiệu tạm dừng đà giảm khi đóng cửa 
tạo nến doji râu dưới dài với thanh khoản duy trì ở 
mức cao. Các nhà đầu tư có thể kỳ vọng một nhịp 
phục hồi kỹ thuật về vùng kháng cự 1230 - 1245 
trong thời gian tới để tái cơ cấu lại danh mục đầu 
tư. Thị trường có thể sẽ đi ngang trong giai đoạn tới 
với biên độ từ 1190 đến 1245. Xu hướng đi ngang 
có thể là tích lũy hoặc phân phối tùy thuộc vào tính 
chất giao dịch trong thời gian tới. Thanh khoản cao 
và biến động mạnh sẽ khiến thị trường thiên về kịch 
bản phân phối hơn và ngược lại. Nhà đầu tư lưu ý 
ưu tiên quản trị rủi ro trước khi tìm kiếm cơ hội đầu 
tư. Ngưỡng kháng cự và hỗ trợ lần lượt là 
1230/1190.
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Thị trường đang giao dịch ở mức 

P/E 17.x lần. Giá trị P/E trung bình 

trong vòng 10 năm là 16,6x lần. 

Khối ngoại mua ròng 114 tỷ đồng 

tập trung vào SSI (90,7 tỷ), MWG 

(57,5 tỷ), VIX (56,6 tỷ), DGC (52,4 

tỷ), DPG (49,7 tỷ), EVF (45,3 tỷ), 

GEX (43,5 tỷ), KDH (39,6 tỷ) . 

Ngược lại, khối ngoại bán ròng tập 

trung vào VHM (-208,5 tỷ), VNM (-

83,5 tỷ), VRE (-64,2 tỷ), VCB (-59,4 

tỷ), VIC (-47,7 tỷ), FUEVFVND (-

45,8 tỷ), MSN (-42,8 tỷ).
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